BÀI 20:
I. Tình hình  chính trị, quân sự, pháp luật:
1. Tổ chức bộ máy chính quyền:
- Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế (1428-1433), khôi phục quốc hiệu Đại Việt.
- Bộ máy nhà nước:
* Trung ương: 
- Đứng đầu triều đình là vua, giúp việc vua có các quan đại thần 
- Ở triều đình có 6 bộ, ngoài ra còn có các cơ quan chuyên môn.
* Địa phương:
- Chia cả nước thành 13 đạo thừa tuyên, đứng đầu mỗi đạo có 3 ti (Đô ti - Thừa ti- Hiến ti) 
- Dưới đạo thừa tuyên có Phủ, Châu, Huyện, Xã 
2. Tổ chức quân đội:
- Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”.
- Quân đội có 2 bộ phận: 
+ Quân triều đình 
+ Quân ở các địa phương
- Hàng năm quân lính được luyện tập võ nghệ, chiến trận.
- Bố trí quân đội mạnh bảo vệ vùng biên giới 
3. Luật pháp:
- Lê Thánh Tông ban hành bộ luật mới là bộ Quốc triều hình luật hay còn gọi là luật Hồng Đức 
- Nội dung chính:
 +Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc, giai cấp thống trị.
 +Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ  
II. Tình hình kinh tế - xã hội:
   1. Kinh tế
      a- Nông nghiệp
* Biện pháp khôi phục:
- Nhà Lê cho lính về quê làm ruộng.
 - Kêu gọi nhân dân phiêu tán trở về quê làm ruộng.
-Đặt các chức quan chuyên lo về nông nghiệp: Khuyến nông sứ, Hà đê sứ và Đồn điền sứ. 
- Thi hành chính sách quân điền…
 Nhờ các biện pháp tích cực, sản xuất nông nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triển.
b Thủ công nghiệp và thương nghiệp 
- Các ngành nghề thủ công truyền thống phát triển: kéo tơ, dệt lụa, đan lát, làm nón…
- Nhiều làng thủ công nghiệp nổi tiếng ra đời. Thăng Long là nơi tập trung nhiều ngành nghề thủ công nhất.
- Các công xưởng do nhà nước quản lý gọi là cục Bách tác chuyên sản xuất đồ dùng cho vua, vũ khí, đúc tiền
- Khuyến khích lập chợ, họp chợ.
- Việc buôn bán với nước ngoài được phát triển.
2. Xã hội
- Nông dân chiếm đa số dân cư trong xã hội 
- Thương nhân, thợ thủ công ngày càng đông.
- Nô tì là tầng lớp thấp kém nhất, số lượng giảm dần. 
Đời sống nhân dân được ổn định, dân số ngày càng tăng, nhiều làng mới
được thành lập. Đại Việt là quốc gia cường thịnh nhất Đông Nam Á thời bấy giờ
III. Tình hình văn hóa, giáo dục:
1. Tình hình giáo dục và thi cử 
- Vua Lê Thái Tổ cho dựng lại Quốc Tử Giám ở Thăng Long
- Mở nhiều trường công ở các lộ, đạo, phủ.
- Hàng năm mở khoa thi để tuyển chọn quan lại.
- Nội dung học tập, thi cử là các sách của đạo Nho, đạo Nho chiếm địa vị độc tôn, Phật giáo và Đạo giáo bị hạn chế.
2.Văn học, khoa học, nghệ thuật
a. Văn học :
- Văn học chữ Hán chiếm ưu thế
- Văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng.
Tiêu biểu:
- Văn học chữ Hán:  Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Quỳnh uyển cửu ca…
- Văn học chữ Nôm: Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập, Thập giới cô hồn quốc ngữ văn…
- Văn thơ thời Lê Sơ có nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc.
b. Khoa học :
- Sử học:  
+ Đại Việt sử kí toàn thư
+ Đại Việt sử kí.... 
- Địa lí:  
+ Dư điạ chí
+ Hồng Đức bản đồ
+ Y học: có Bản thảo thực vật toát yếu
- Toán học : 
+ Lập thành tóan pháp
+ Đại thành toán pháp...
c. Nghệ thuật :
- Nghệ thuật sân khấu: ca, múa, nhạc, chèo tuồng... đều phát triển
- Điêu khắc thời Lê Sơ có phong cách khối đồ sộ, kĩ thuật điêu luyện.
IV. Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc:( Giảm tải)
…………………………………………………………….
BÀI 22
I. Tình hình chính trị-xã hội:
1. Triều đình nhà Lê:
Đầu thế kỉ XVI nhà Lê bắt đầu suy yếu:
- Vua quan ăn chơi xa xỉ, xây dựng lâu đài cung điện tốn kém.
- Các phe phái trong triều" chia bè kéo cánh" tranh giành quyền lực.
2. Phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỉ XVI:
a/ Nguyên nhân:
- Đời sống nhân dân cực khổ.
- Mâu thuẩn giữa nhân dân – địa chủ, nhân dân – nhà nước phong kiến ngày càng gay gắt.
b/ Các cuộc khởi nghĩa:
- Trần Tuân (1511) ở Hưng Hoá (Tây Bắc) và Sơn Tây (Phú Thọ), tấn công Từ Liêm, uy hiếp Thăng Long.
- Lê Hy, Trịnh Hưng (1512) ở Nghệ An và phát triển ra Thanh Hoá.
- Phùng Chương (1515) ở vùng núi Tam Đảo.
-Trần Cảo (1516) ở Đông Triều (Quảng Ninh), “nghĩa quân 3 chỏm” đã 3 lần tấn công Thăng Long, vua Lê chạy phải chạy về Thanh Hoá.
* ý nghĩa: dù thất bại nhưng cũng góp phần làm suy yếu nhà Lê.
II. Các cuộc chiến tranh Nam- Bắc triều và Trịnh Nguyễn 
1. Chiến tranh Nam – Bắc triều
- Mạc Đăng Dung vốn là võ quan, đã tiêu diệt các thế lực đối lập, thâu tóm mọi quyền hành, cương vị như tể tướng.
- Năm 1527 Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập ra triều Mạc ( Sử cũ gọi là Bắc triều)
-  Chiến tranh Nam – Bắc triều đã gây tổn thất lớn về người và của cho nhân dân => Cuộc chiến tranh phi nghĩa
2. Chiến tranh Trịnh-Nguyễn và sự chia cắt Đàng Trong-Đàng Ngoài 
- Năm 1545 Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm lên thay nắm toàn bộ binh quyền, hình thành thế lực họ Trịnh
- Nguyễn Hoàng được cử vào trấn thủ Thuận Hoá, Quảng Nam công khai đối địch với họ Trịnh, từ đó hình thành thế lực họ Nguyễn. 
* Hậu quả: 
- Đất nước bị chia cắt
- Nhân dân đói khổ, li tán.
…………………………………………………………………..
BÀI 23
PHẦN I:
1.Nông nghiệp :
· Đàng Ngoài 
- Cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều đã phá hoại nghiêm trọng nền sản xuất nông nghiệp. Chính quyền Lê - Trịnh ít quan tâm đến công tác thuỷ lợi và tổ chức khai hoang.
- Ruộng đất công làng xã bị cường hào đem cầm bán.
- Ruộng đất bỏ hoang, mất mùa, đói kém xảy ra dồn dập, nhất là vùng Sơn Nam và Thanh - Nghệ, nông dân phải bỏ làng đi phiêu tán.
· Đàng Trong
- Chúa Nguyễn tổ chức di dân khai hoang, cấp lương ăn, nông cụ, thành lập làng, ấp mới ở khắp vùng Thuận - Quảng.
-  Năm 1698 Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lí phía Nam, đặt phủ Gia Định
-> đến giữa thế kỷ XVIII vùng đồng bằng sông Cửu Long có thêm nhiều thôn xã mới 
- Nhờ khai hoang và điều kiện tự nhiên thuận lợi nên nông nghiệp Đàng Trong phát triển rõ rệt, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long.
2. Sự phát triển của nghề thủ công và buôn bán 
- Thủ công nghiệp: Từ thế kỷ XVII, xuất hiện thêm nhiều làng thủ công nổi tiếng:  gốm Thổ Hà ( Bắc Giang), Bát Tràng ( Hà Nội), dệt La Khê (Hà Nội), rèn sắt ở Nho Lâm (Nghệ An)
- Thương nghiệp:
+  Buôn bán phát triển
+ Xuất hiện thêm một số đô thị.
Đàng Ngoài: Thăng Long, Phố Hiến (Hưng Yên).
Đàng Trong: Thanh Hà (Thừa Thiên - Huế), Hội An (Quảng Nam), Gia Định (Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay).
- Các chúa Trịnh và chúa Nguyễn cho thương nhân nước ngoài vào buôn bán để nhờ họ mua vũ khí. Về sau các chúa thi hành chính sách hạn chế ngoại thương nên từ nửa sau thế kỷ XVIII, các thành thị suy tàn dần

BÀI 23, PHẦN II:
1. Tôn giáo 
- Nho giáo vẫn được chính quyền phong kiến đề cao trong học tập, thi cử và tuyển lựa quan lại 
- Phật giáo và Đạo giáo được phục hồi.
- Nhân dân vẫn giữ nếp sống văn hóa truyền thống qua các lễ hội đã thắt chặt tình đoàn kết xóm làng  và bồi dưỡng  tình yêu quê hương đất nước.
- Từ năm 1533, đạo Thiên Chúa được truyền vào nước ta. 
2. Sự ra đời của chữ quốc ngữ  
- Thế kỉ XVII một số giáo sĩ phương tây dùng chữ cái La tinh ghi âm tiếng Việt, và sử dụng trong việc truyền đạo 
- Là chữ viết tiện lợi, khoa học, dễ phổ biến. lúc đầu chỉ dùng trong việc truyền đạo, sau lan rộng ra trong nhân dân và trở thành chữ quốc ngữ của nước ta cho đến ngày nay
3. Văn học và nghệ thuật dân gian                                       
a. Văn học: 
- Các thế kỷ XVI- XVII, tuy văn học chữ Hán chiếm ưu thế nhưng văn học chữ Nôm cũng phát triển mạnh, có truyện Nôm dài hơn 8000 câu như bộ Thiên Nam ngữ lục.
- Nội dung truyện Nôm thường viết về hạnh phúc con người, tố cáo những bất công xã hội...
- Tiêu biểu là: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ.
- Sang nửa đầu thế kỷ XVIII văn học dân gian phát triển với nhiều thể loại phong phú.
b. Nghệ thuật dân gian
- Điêu khắc gỗ trong các đình chùa diễn tả cảnh sinh hoạt hàng ngày ở nông thôn, tiêu biểu là tượng Phật bà Quan Âm nghìn tay, nghìn mắt
- Nghệ thuật sân khấu: chèo, tuồng, hát ả đào phát triển.
……………………………………………………………
BÀI 24:
1. Tình hình chính trị 
* Chính quyền phong kiến:
- Mục nát đến cực độ:  quan lại, binh lính hoành hành, đục khoét nhân dân
* Hậu quả 
- Sản xuất nông nghiệp đình đốn 
- Công thương nghiệp xa sút 
- Đời sống nhân dân cực khổ, thường xuyên xảy ra nạn đói.
 nông dân vùng lên đấu tranh chống lại chính quyền phong kiến
2. Những cuộc khởi nghĩa lớn 
- Trong khoảng 30 năm của thế kỷ XVIII, khắp đồng bằng Bắc bộ và vùng Thanh- Nghệ đã nổ ra hàng loạt cuộc khởi nghĩa nông dân.
+ Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng (1737) ở Sơn Tây
+ Khởi Nghĩa Nguyễn danh Phương (1740-1751) ở Sơn Tây, sau lan rộng ra Thái Nguyên Và Tuyên Quang
- Tiêu biểu là khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu  và khởi nghĩa Hoàng Công Chất 
+ Khởi nghĩa Nguyễn Hừu Cầu ( còn gọi là Quận He)(1741-1751), bắt đầu từ Đồ Sơn ( Hải phòng), sau lan ra Kinh Bắc, uy hiếp kinh thành Thăng Long rồi lan xuống Sơn Nam và Thanh Hoá- Nghệ An
+ Khởi nghĩa Hoàng Công Chất ( 1739-1769), bắt đầu từ Sơn Nam, sau chuyển lên Tây Bắc, Các dân tộc Tây Bắc hết lòng ủng  hộ cuộc khởi nghĩa. Hoàng Công Chất có công lớn trong việc bảo vệ vùng biên giới và giúp dân ổn định cuộc sống.
* Kết quả: các cuộc khởi nghĩa đều bị thất bại 
*  Ý nghĩa.
- Thể hiện ý chí đấu tranh kiên quyết chống áp bức, bóc lột của nhân dân ta .
- Làm cho chính quyền họ Trịnh bị lung lay.
…………………………………………………………………….
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